
PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án

Kè chống xói lở và đê chống lũ suối Rạt thuộc

phường Tân Đồng, Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài và

xã Đồng Tiến, Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày     / 7 / 2011 của UBND tỉnh)


I. Căn cứ lập phương án


- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011; 

- Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số hạng mục chưa quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh;


- Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống xói lở và đê chống lũ Suối Rạt cho phường Tân Đồng, Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài và xã Đồng Tiến, Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

II. Số liệu tổng hợp về địa điểm, diện tích các loại đất, tài sản bị ảnh hưởng trên đất, số hộ trong khu vực thu hồi đất

1. Địa điểm thu hồi đất: tại khu phố Xuân Đồng, Phước Tân, Phước Hòa, phường Tân Thiện; khu phố 1, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài và xã Đồng Tiến, Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng: 

Tổng diện tích thu hồi khoảng:                         520.000 m2;

Trong đó:

- Tại thị xã Đồng Xoài: 



   233.000 m2;

+ Đất suối: 



 

     46.400 m2;

+ Đất giao thông: 



                 7.600 m2;

+ Đất hành lang suối: 



     30.000 m2;

+ Đất thổ cư:                                                          8.000 m2;

+ Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm:              140.000 m2;

+ Đất nuôi trồng thủy sản:                                     1.000 m2;

- Tại huyện Đồng Phú: 



   287.000 m2;

+ Đất suối: 





     58.000 m2;

+ Đất giao thông: 



                 3.000 m2;

+ Đất hành lang suối: 



     40.000 m2;

+ Đất thổ cư:                                                          9.000 m2;

+ Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm:              175.000 m2;

+ Đất nuôi trồng thủy sản:                                     2.000 m2.

3. Hiện trạng sử dụng đất: 

- Cây trồng: cao su, điều, cà phê, tiêu, xà cừ, gỗ quý, mít, chuối, xoài, rau màu, mai kiểng;

- Nhà ở: nhà cấp III, nhà cấp IV, bán kiên cố, nhà tạm;

- Vật kiến trúc: hàng rào gạch xây và hàng rào kẽm gai, chuồng trại.

4. Số liệu tổng hợp về số hộ bị thu hồi đất, số nhân khẩu trong khu vực thu hồi đất: 

Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất khoảng: 200 hộ gia đình, cá nhân, trong đó thuộc thị xã Đồng Xoài là 90 hộ, thuộc huyện Đồng Phú là 110 hộ.

III. Mức bồi thường, hỗ trợ


1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất:


Diện tích và đơn giá bồi thường, hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011.


1.1. Đối với đất ở: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2011.

1.2. Đối với đất nuôi trồng thủy sản: 

+ Tại thị xã Đồng Xoài: 12.500 đồng/m2;

+ Tại huyện Đồng Phú:  12.000 đồng/m2.

1.3. Đối với đất nông nghiệp: 


- Tại thị xã Đồng Xoài:



+ Đất trồng cây lâu năm: tiếp giáp mép ngoài hành lang bảo vệ đường bộ (Quốc lộ 14 và đường ĐT753) vào sâu 300m áp dụng theo khu vực I, vị trí 1 là 55.000 đồng/m2; ngoài ra không thuộc vị trí nói trên thì áp dụng một đơn giá là 38.500 đồng/m2;

+ Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm: tiếp giáp mép ngoài hành lang bảo vệ đường bộ (Quốc lộ 14 và đường ĐT753) vào sâu 300m áp dụng theo khu vực I, vị trí 1 là 50.000 đồng/m2; ngoài ra không thuộc vị trí nói trên thì áp dụng một đơn giá là 35.000 đồng/m2.

- Tại huyện Đồng Phú:

 
+ Đất trồng cây lâu năm: tiếp giáp mép ngoài hành lang bảo vệ đường bộ (Quốc lộ 14 và đường ĐT753) vào sâu 300m áp dụng theo khu vực I, vị trí 1 là 39.500 đồng/m2; ngoài ra không thuộc vị trí nói trên thì áp dụng một đơn giá là 30.000 đồng/m2;

+ Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm: tiếp giáp mép ngoài hành lang bảo vệ đường bộ (Quốc lộ 14 và đường ĐT753) vào sâu 300m áp dụng theo khu vực I, vị trí 1 là 33.000 đồng/m2; ngoài ra không thuộc vị trí nói trên thì áp dụng một đơn giá là 25.000 đồng/m2.


2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng:


Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số hạng mục chưa quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh; Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà xưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


3. Chính sách hỗ trợ khác: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


IV. Chính sách tái định cư


Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước


V. Chi phí thực hiện ước tính


Tổng chi phí: 61.134.366.100 đồng (Sáu mươi mốt tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi sáu ngàn, một trăm đồng);


Trong đó:


1. Tại thị xã Đồng Xoài: 



30.980.500.000 đồng;


- Chi phí bồi thường về đất: 



21.175.000.000 đồng;

- Chi phí bồi thường về nhà ở: 

  

  4.100.000.000 đồng;

- Chi phí bồi thường về công trình phụ:
            2.000.000.000 đồng;

- Chi phí bồi thường về cây trồng:

            1.800.000.000 đồng;

- Chi phí hỗ trợ:




            1.200.000.000 đồng;

- Chi phí chỉnh lý hồ sơ địa chính:

               100.000.000 đồng;

- Chi phí phục vụ (2% chi phí trực tiếp):                       605.500.000 đồng;


2. Tại huyện Đồng Phú: 


  
30.153.866.100 đồng;

- Chi phí bồi thường về đất: 

             
18.251.875.000 đồng;

- Chi phí bồi thường về nhà ở: 


            5.000.000.000 đồng;

- Chi phí bồi thường về công trình phụ:
            1.500.000.000 đồng;

- Chi phí bồi thường về cây trồng:

            3.163.680.000 đồng;

- Chi phí hỗ trợ:




            1.500.000.000 đồng;

- Chi phí chỉnh lý hồ sơ địa chính:

               150.000.000 đồng;


- Chi phí phục vụ công tác bồi thường GPMB (2%):    588.311.100 đồng.


VI. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn ngân sách nhà nước.


VII. Tiến độ thực hiện: Quý III, IV, năm 2011.                 
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